DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
(Kèm theo Quyết định số: 189/QĐ-SXD ngày 16 / 6 /2024 của Giám đốc Sở Xây dựng)
	Mã số chứng chỉ
	Thông tin về tổ chức
	Quyết định thành lập (giấy chứng nhận ĐKKD)/ số điện thoại
	Lĩnh vực hoạt động 
	Hạng chứng chỉ
	Ghi chú

	LAS -00025624
	- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Nhật Nhật.
- Địa chỉ: số 188, đường Chu Văn An, khối 3 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

-  Người  đại  diện  theo pháp luật: ông Nguyễn Quốc Hiệu  - Giám đốc. 
	- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4900761318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp. Đăng ký lần đầu: ngày 29/5/2013, thay đổi lần thứ 05 ngày 19/4/2022.

- Điện thoại: 0974030590
	Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình)
	III
	
- Cấp gia hạn hạng chứng chỉ năng lực HĐXD. 
- Chứng chỉ năng lực được cấp có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

	
	
	
	Khảo sát xây dựng (khảo sát địa chất công trình)
	III
	

	
	
	
	Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng)
	III
	

	
	
	
	Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình cấp, thoát nước))
	III
	

	
	
	
	Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ)
	III
	

	
	
	
	Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi))
	III
	

	
	
	
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng)
	III
	

	
	
	
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình cấp, thoát nước))
	III
	

	
	
	
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ)
	III
	

	
	
	
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi))
	III
	

	
	
	
	Thi công xây dựng công trình (thi công công tác xây dựng công trình dân dụng)
	III
	

	
	
	
	Thi công xây dựng công trình (thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình cấp, thoát nước))
	III
	

	
	
	
	Thi công xây dựng công trình (thi công công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ)
	
	

	
	
	
	Thi công xây dựng công trình (thi công công tác xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (công trình thủy lợi))
	III
	

	
	
	
	Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng)
	III
	

	
	
	
	Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật)
	III
	

	
	
	
	Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông)
	III
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